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BÁO CÁO
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Phần thứ nhất
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG  
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Tên cơ sở đăng ký: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Tên gia dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City
2. Tại trụ sở chính
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 38110521	Fax: 028 38118676
Website: LTTC.edu.vn	Email: lytutrong@lttc.edu.vn
3. Địa chỉ phân hiệu, địa điểm đào tạo khác (nếu có): Không
4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Số 19/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
5. Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Không

Phần thứ hai
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
A. TẠI TRỤ SỞ CHÍNH
I. Tên ngành nghề đào tạo: Mộc Xây dựng và Trang trí nội thất
- Mã ngành 6580210
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
+ Quy mô tuyển sinh/ năm: 150.
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
+ Quy mô tuyển sinh/ năm: 100.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Bổ sung ngành nghề, trình độ đào tạo mới.

Khoa Xây dựng – Nhiệt lạnh

2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
a. Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy       Phòng QTDV 
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 119  phòng (tổng diện tích 9110,98 m2 )
- Số phòng/ xưởng thực hành, thực tập: 20 phòng (tổng diện tích 1401,4m2 )
- Phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất thử nghiệm: … phòng, cơ sở (tổng diện tích: … m2).
[bookmark: _Hlk111644325]b. Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy: Theo Thông tư số 27/2019/TT- BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề công nghệ, kỹ thuật      
Phòng TC-HC-TH + Khoa Xây dựng – Nhiệt lạnh + Phòng KH-TC
Ví dụ: liệt kê theo từng phòng 
· Phòng kỹ thuật cơ sở
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị
tính
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Có
	

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	1
	Có
	

	3
	Máy in
	Chiếc
	1
	Có
	

	4
	Mô hình mối ghép ren - then - then hoa
	Bộ
	1
	Có
	

	5
	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối
	Bộ
	1
	Có
	

	6
	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay
	Bộ
	1
	Có
	

	7
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động
	Bộ
	1
	Có
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	

	
	Cơ cấu tay quay - con trượt
	Bộ
	1
	
	

	
	Thanh răng - bánh răng
	Bộ
	1
	
	

	
	Trục vít - bánh vít
	Bộ
	1
	
	

	
	Các cơ cấu khác
	Bộ
	1
	
	

	8
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí
	Bộ
	1
	Có
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	

	
	Thước cặp
	Chiếc
	3
	
	

	
	Pan me đo ngoài
	Chiếc
	2
	
	

	
	Pan me đo trong
	Chiếc
	2
	
	

	
	Đồng hồ so
	Chiếc
	2
	
	

	
	Dưỡng ren
	Chiếc
	6
	
	

	
	Thước đo góc vạn năng
	Chiếc
	3
	
	

	
	Căn mẫu
	Chiếc
	3
	
	

	
	Thước lá
	Chiếc
	2
	
	

	
	Com pa vanh
	Chiếc
	3
	
	

	
	Com pa đo trong
	Chiếc
	3
	
	

	
	Com pa đo ngoài
	Chiếc
	3
	
	

	
	Bộ mẫu so độ nhám
	Chiếc
	3
	
	

	
	Ca líp trục
	Chiếc
	3
	
	

	
	Ca líp lỗ
	Chiếc
	3
	
	

	
	Thước đo chiều sâu
	Chiếc
	3
	
	

	
	Thước vạch dấu
	Chiếc
	3
	
	

	9
	Vật thể mẫu
	Chiếc
	3
	Có
	

	10
	Bộ mẫu nhiên liệu, vật liệu khai thác và bôi trơn
	Bộ
	1
	Có
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	

	
	Xăng
	Lít
	1
	
	

	
	Dầu Điezen
	Lít
	1
	
	

	
	Dầu Điezen sinh học
	Lít
	1
	
	

	
	Dầu bôi trơn động cơ
	Lít
	1
	
	

	
	Dầu cầu
	Lít
	1
	
	

	
	Dầu phanh
	Lít
	1
	
	

	11
	Bộ mẫu vật liệu
	Bộ
	1
	Có
	

	
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	
	

	
	Vật liệu kim loại
	Bộ
	1
	
	

	
	Vật liệu phi kim loại
	Bộ
	1
	
	


· Phòng thực hành máy vi tính
…….
3. Đội ngũ nhà giáo.         Phòng TC-HC-TH  + Khoa Xây dựng - Nhiệt lạnh
a. Tổng số nhà giáo:  … người (tương đương … nhà giáo quy đổi).
Trong đó:
- Nhà giáo cơ hữu: … người.
- Nhà giáo thỉnh giảng: ..  người (tổng số giờ giảng dạy/năm: … giờ/năm, tương đương … nhà giáo quy đổi).
- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 00 người  
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi: 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c. Chất lượng nhà giáo cơ hữu
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học
	Số tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


d. Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Số tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk126918825]
	
	
	
	
	
	


4. Chương trình đào tạo
a. Tên chương trình đào tạo: MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
b. Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Theo quyết định số …/QĐ-LTT ngày .. tháng .. năm 2024 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ cao đẳng ngành, nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
c. Trình độ đào tạo: Cao đẳng.
· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
· Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng: 2,0 năm
d. Trình độ đào tạo: Trung cấp.
· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
· Thời gian đào tạo trình độ Trung cấp: 01 năm.
e. Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp cao đẳng (Kỹ sư thực hành); bằng tốt nghiệp Trung cấp
e) Nội dung chương trình
· [bookmark: _Hlk122538594]Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 


	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	435
	127
	294
	14

	MHCT.C1.09
	Giáo dục Chính trị
	5(5,0,10)
	75
	73
	 
	2

	MHCT.C1.10
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MH.CB.C1.06
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MH.CB.C1.08
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MH.TT.C1.801
	Tin học
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MH.NN.C1.200
	Tiếng Anh 1
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MH.NN.C1.201
	Tiếng Anh 2
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	65
	1590
	443
	1096
	51

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	18
	315
	210
	88
	17

	MHKT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	MHXD.C1.81
	Vẽ kỹ thuật
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.C1.31
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.C1.22
	Thực hành tin học ứng dụng trong xây dựng
	3(0,3,2)
	90
	0
	88
	2

	MHXD.C1.48
	Sức bền vật liệu
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHXD.C1.58
	Nguyên lý cắt vật liệu gỗ
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.C1.59
	Nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thất
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	39
	1110
	166
	918
	26

	MHXD.C1.18
	Anh văn chuyên ngành
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHXD.C1.56
	Thiết kế mẫu sản phẩm mộc xây dựng và trang trí nội thất.
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.C1.60
	Khoa học gỗ
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.C1.61
	Máy và thiết bị chế biến gỗ
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.C1.62
	Công nghệ CAD/CAM-CNC
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHXD.C1.63
	Thực hành tay nghề gỗ 1
	3(0,3,2)
	90
	0
	88
	2 

	MHXD.C1.64
	Thực hành  máy và thiết bị chế biến gỗ (**)
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHXD.C1.65
	Thực hành tay nghề gỗ 2
	3(0,3,2)
	90
	0
	88
	 2

	MHXD.C1.66
	Thực hành tay nghề gỗ 3
	3(0,3,2)
	90
	0
	88
	 2

	MHXD.C1.67
	Đồ án thiết kế sản phẩm nội thất
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	 2

	MHXD.C1.68
	Đồ án hoàn thiện sản phẩm gỗ tự nhiên
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2 

	MHXD.C1.69
	Thực hành đóng bàn, ghế
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.C1.70
	Thực hành đóng tủ, giường
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.C1.71
	Trải nghiệm Doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	120
	
	116
	4 

	MHXD.C1.72
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	165
	67
	90
	8

	MHXD.C1.73
	Sấy và bảo quản gỗ
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.C1.74
	Kỹ thuật hàn
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.C1.75
	Gia công tủ bếp
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.C1.76
	Gia công khuôn, cánh cửa
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.C1.77
	Gia công cầu thang
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.C1.78
	Gia công mộng, hoàn thiện sản phẩm liên kết mộng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.C1.79
	Đo bóc khối lượng và lập dự toán nội thất
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.C1.80
	Điện kỹ thuật
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	84
	2025
	570
	1390
	65


· Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
	Mã 
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	11
	255
	67
	176
	12

	MHCT.T2.11
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHCT.T2.12
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	 
	2

	MHCB.T2.25
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	 
	28
	2

	MHCB.T2.18
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHTT.T2.401
	Tin học
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T2.202
	Tiếng Anh
	3(0,3,2)
	90
	 
	88
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	47
	1200
	290
	875
	35

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	13
	240
	139
	88
	13

	MHKT.T2.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	MHXD.T2.87
	Vẽ kỹ thuật
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.T2.31
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.T2.22
	Thực hành tin học ứng dụng trong xây dựng
	3(0,3,2)
	90
	0
	88
	2

	MHXD.T2.59
	Nguyên lý thiết kế kiến trúc nội thất
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	30
	885
	110
	757
	18

	MHXD.T2.81
	Chuẩn bị nguyên vật liệu
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.T2.82
	Gia công mặt phẳng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.T2.83
	Gia công mộng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.T2.69
	Thực hành đóng bàn, ghế
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.T2.70
	Thực hành đóng tủ, giường
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.T2.84
	Đồ án đóng đồ mộc dân dụng
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2 

	MHXD.T2.85
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	180
	 
	176
	4

	MHXD.T2.88
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	7(0,7,0)
	210
	 
	206
	4

	MHXD.T2.86
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	75
	41
	30
	4

	MHXD.T2.79
	Đo bóc khối lượng và lập dự toán nội thất
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.T2.80
	Điện kỹ thuật
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHXD.T2.73
	Sấy và bảo quản gỗ
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHXD.T2.74
	Kỹ thuật hàn
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	 
	Tổng cộng
	58
	1455
	357
	1051
	47


5. Giáo trình, tài liệu giảng dạy: Nhà trường thực hiện tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng giáo trình theo Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH. Giáo trình đào tạo được ban hành theo Quyết định số … /QĐ-ĐLTT ngày ..  tháng … năm 2024 về việc phê duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo các khoa của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Khoa Xây dựng – Nhiệt lạnh
	TT
	Tên môn học
	Tên giáo trình
	Tác Giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	


II. Tên ngành nghề đào tạo: Thiết kế thời trang
- Mã ngành 6540206
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
+ Quy mô tuyển sinh/ năm: 100
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
+ Quy mô tuyển sinh/ năm: 50
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Bổ sung ngành nghề, trình độ đào tạo mới.

Khoa May – Thời Trang 

2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a. Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy       Phòng QTDV
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 119 phòng (tổng diện tích 9110,98 m2 ).
- Số phòng/ xưởng thực hành, thực tập: 24 phòng (tổng diện tích 1707,4 m2 ).
- Phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất thử nghiệm: … phòng, cơ sở (tổng diện tích: … m2).
b. Thiết bị dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy: Theo Thông tư số 15/2020/TT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành nghề.
Phòng TC-HC-TH + Khoa May – Thời trang + Phòng KH – TC
Ví dụ: Liệt kê theo từng phòng
· Phòng Kỹ thuật cơ sở
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Có
	

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01
	Có
	

	3
	Mô hình thực hành lắp đặt hệ thống an toàn điện 
	Bộ
	03
	Có
	

	4
	Dụng cụ cứu thương 
Mỗi bộ bao gồm:
	Bộ
	01
	Có

	

	
	Tủ cứu thương
	Chiếc
	01
	
	

	
	Panh
	Chiếc
	01
	
	

	
	Kéo
	Chiếc
	01
	
	

	
	Bông băng, gạc, cồn sát trùng
	Bộ
	01
	
	

	
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	01
	
	

	5
	Trang phục bảo hộ lao động
Mỗi bộ bao gồm:
	Bộ
	06
	Có

	

	
	Ủng cao su 
	Đôi
	01
	
	

	
	Găng tay cao su
	Đôi 
	01
	
	

	
	Thảm cao su
	Chiếc
	01
	
	

	
	Ghế cách điện
	Chiếc
	01
	
	

	
	Sào cách điện
	Chiếc
	01
	
	

	
	Dây an toàn
	Chiếc
	01
	
	

	
	Mũ bảo hộ
	Chiếc
	01
	
	

	
	Quần, jáo bảo hộ
	Bộ
	01
	
	

	
	 Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ
	Bộ
	01
	
	

	6
	Bộ mẫu vật liệu kỹ thuật điện
 Mỗi bộ bao gồm:
	Bộ 
	01
	Có

	

	
	Mô đun mẫu vật liệu cách điện
	Bộ
	01
	
	

	
	Mô đun mẫu vật liệu dẫn điện
	Bộ
	01
	
	

	
	Mô đun mẫu các dây điện, dây cáp
	Bộ
	01
	
	

	
	Mô đun mẫu vật liệu dẫn từ
	Bộ
	01
	
	

	7
	Tủ đựng dụng cụ thiết bị
	chiếc
	01
	Có
	

	8
	Qui định an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy
	Bộ
	01
	Có
	


· [bookmark: _Toc26362629]Phòng Tin học ứng dụng
........
3. Đội ngũ giáo viên      Phòng TC-HC-TH  + Khoa May – Thời Trang
a. Tổng số nhà giáo: … người (tương đương … nhà giáo quy đổi).
Trong đó:
- Nhà giáo cơ hữu: … người.
- Nhà giáo thỉnh giảng: … người (tổng số giờ giảng dạy/năm: … giờ/năm, tương đương … nhà giáo quy đổi).
- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 00 người  
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi: 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c. Chất lượng nhà giáo cơ hữu
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn

	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học
	Số tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




d. Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Số tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Chương trình đào tạo 
a. Tên chương trình đào tạo: THIẾT KẾ THỜI TRANG.
b. Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Theo quyết định số …/QĐ-LTT ngày .. tháng .. năm 2024 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ cao đẳng ngành, nghề Thiết kế thời trang của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
c. Trình độ đào tạo: Cao đẳng.
· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
· Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng: 2,0 năm
d. Trình độ đào tạo: Trung cấp.
· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
· Thời gian đào tạo trình độ Trung cấp: 1,0 năm.
e. Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp cao đẳng (Kỹ sư thực hành); bằng tốt nghiệp Trung cấp
f. Nội dung chương trình
· Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/
Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	435
	127
	294
	14

	MHCT.C1.09
	Giáo dục Chính trị
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	MHCT.C1.10
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCB.C1.06
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHCB.C1.08
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHTT.C1.801
	Tin học
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHNN.C1.200
	Tiếng Anh 1 
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHNN.C1.201
	Tiếng Anh 2 
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	86
	2085
	566
	1454
	65

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	25
	420
	309
	90
	21

	MHKT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	[bookmark: _Hlk43287746]MHMT.C1.08
	Khoa học màu sắc
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHMT.C1.97
	Lịch sử trang phục
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHMT.C1.98
	Vẽ mỹ thuật 
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHMT.C1.99
	Hình họa thời trang
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHMT.C1.100
	Vẽ minh họa thời trang cơ bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHMT.C1.03
	Công nghệ may cơ bản
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHMT.C1.101
	Vật liệu thời trang
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHMT.C1.102
	Nguyên lý thiết kế thời trang
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	[bookmark: _Hlk43391232]II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	53
	1455
	229
	1190
	36

	MHMT.C1.02
	Anh văn chuyên ngành
	2(0,2,1)
	60
	
	58
	2

	MHMT.C1.105
	Nguyên lý thị giác
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHMT.C1.55
	Thiết kế thời trang trên dressform
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHMT.C1.103
	Thiết kế rập cơ bản
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHMT.C1.113
	Xử lý chất liệu
	2(1,1,3)
	45
	13
	30 
	2

	MHMT.C1.104
	May trang phục cơ bản
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHMT.C1.106
	Vẽ minh họa thời trang nâng cao
	2(1,1,3)
	45
	13
	30 
	2

	MHMT.C1.107
	Thiết kế rập nâng cao 
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHMT.C1.108
	May trang phục nâng cao
	4(1,3,4)
	105
	13
	90
	2

	MHMT.C1.109
	Tin học ứng dụng thời trang (Adobe Illustrator)
	4(2,2,5)
	90
	28
	60
	2

	MHMT.C1.112
	Thiết kế phụ trang
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHMT.C1.56
	Phát triển mẫu thời trang trên dressform
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHMT.C1.110
	Kinh doanh thời trang
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHMT.C1.111
	Marketing thời trang
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHMT.C1.25
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2

	MHMT.C1.26
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2

	MHMT.C1.78
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	7(0,7,0)
	210
	 
	206
	4

	MHMT.C1.79
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	210
	28
	174
	8

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	30
	28
	
	2

	MHMT.C1.113
	Tổ chức show diễn
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHMT.C1.114
	Xây dựng thương hiệu
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	Môn học tự chọn (Chọn 3 trong 5 môn học)
	6
	180
	
	174
	6

	MHMT.C1.115
	Thực hành trang điểm
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHMT.C1.116
	Thực hành thiêt kế rập trên máy tính
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHMT.C1.117
	Thực hành nhiếp ảnh
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHMT.C1.07
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHMT.C1.108
	Thực hành nghệ thuật trưng bày sản phẩm
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	
	Tổng cộng
	105
	2520
	693
	1748
	79


· Chương trình đào tạo trình độ trung cấp
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/
Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	11
	255
	67
	176
	12

	MHCT.T2.11
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHCT.T2.12
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	13
	
	2

	MHCB.T2.25
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	
	28
	2

	MHCB.T2.18
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHTT.T2.401
	Tin học
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T2.202
	Tiếng Anh
	3(0,3,2)
	90
	
	88
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	61
	1455
	447
	967
	41

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	23
	360
	311
	30
	19

	MHKT.T2.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	MHMT.T2.08
	Khoa học màu sắc
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	MHMT.T2.97
	Lịch sử trang phục
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHMT.T2.98
	Vẽ mỹ thuật
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHMT.T2.99
	Hình họa thời trang
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHMT.T2.100
	Vẽ minh họa thời trang cơ bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30 
	2

	MHMT.T2.101
	Vật liệu thời trang
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHMT.T2.102
	Nguyên lý Thiết kế thời trang
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	34
	1005
	108
	879
	18

	MHMT.T2.03
	Công nghệ may cơ bản
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHMT.T2.55
	Thiết kế thời trang trên dressform
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHMT.T2.103
	Thiết kế rập cơ bản
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHMT.T2.113
	Xử lý chất liệu
	3(2,1,3)
	60
	28
	30
	2

	MHMT.T2.104
	May trang phục cơ bản
	4(1,3,4)
	105
	13
	90
	2

	MHMT.T2.109
	Tin học ứng dụng thời trang (Adobe Illustrator)
	4(2,2,5)
	90
	28
	60
	2

	MHMT.T2.25
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2

	MHMT.T2.78
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	7(0,7,0)
	210
	 
	206
	4

	MHMT.T2.79
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	28
	58
	4

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	30
	28
	
	2

	MHMT.T2.113
	Tổ chức show diễn
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	MHMT.T2.114
	Xây dựng thương hiệu
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	60
	 
	58
	2

	MHMT.T2.115
	Thực hành trang điểm
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHMT.T2.116
	Thực hành thiết kế rập trên máy tinh
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	
	Tổng cộng
	72
	1710
	514
	1143
	53


5. Giáo trình, tài liệu giảng dạy: Nhà trường thực hiện tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng giáo trình theo Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH. Giáo trình đào tạo được ban hành theo Quyết định số … /QĐ-ĐLTT ngày ..  tháng … năm 2024 về việc phê duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo các khoa của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Khoa May – Thời trang
	TT
	Tên môn học
	Tên giáo trình
	Tác Giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	
	 

	3
	
	
	
	
	 

	4
	
	
	
	
	 

	5
	
	
	
	
	 

	6
	
	
	
	
	 

	9
	
	
	
	
	 

	10
	
	
	
	
	 

	11
	
	
	
	
	 

	12
	
	
	
	
	 

	13
	
	
	
	
	 

	14
	
	
	
	
	 

	15
	
	
	
	
	 

	16
	
	
	
	
	 

	17
	
	
	
	
	 

	18
	
	
	
	
	 

	19
	
	
	
	
	 

	20
	
	
	
	
	 

	21
	
	
	
	
	 

	22
	
	
	
	
	 

	23
	
	
	
	
	 

	24
	
	
	
	
	 

	25
	
	
	
	
	 

	26
	
	
	
	
	 

	27
	
	
	
	
	 

	28
	
	
	
	
	 

	29
	
	
	
	
	 

	30
	
	
	
	
	 

	31
	
	
	
	
	 

	32
	
	
	
	
	 

	33
	
	
	
	
	 

	34
	
	
	
	
	 

	35
	
	
	
	
	 

	36
	
	
	
	
	 

	37
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	 


III. Tên ngành nghề đào tạo: Tiếng Trung Quốc
- Mã ngành 6220209
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
+ Quy mô tuyển sinh/ năm: 100
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
+ Quy mô tuyển sinh/ năm: 50
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Bổ sung ngành nghề, trình độ đào tạo mới.
Khoa Ngoại ngữ

2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a. Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy     P. QTDV
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn:  119 phòng (tổng diện tích 9110,98 m2).
- Số phòng/ xưởng thực hành, thực tập: 18 phòng (tổng diện tích 1183,4m2).
- Phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất thử nghiệm: .. phòng, cơ sở (tổng diện tích: …m2).
b. Thiết bị dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy: 
Phòng TC – HC – TH + Khoa Ngoại ngữ + Phòng KH-TC
Ví dụ: liệt kê theo từng phòng
· Phòng học kỹ thuật cơ sở
	TT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Đơn vị tính
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Có
	

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	Có
	

	3
	Hệ điều hành máy vi tính
	Bộ
	1
	Có
	

	4
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	1
	Có
	

	5
	Phần mềm gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1
	Có
	

	6
	Phần mềm từ điển 
	Bộ
	1
	Có
	

	7
	Trình duyệt Web
	Bộ
	1
	Có
	

	8
	Đường truyền Internet
	Bộ
	1
	Có
	

	9
	Bảng ghim
	Chiếc
	1
	Có
	

	10
	Bảng di động
	Chiếc 
	1
	Có
	

	11
	Máy in
	Chiếc 
	1
	Có
	

	12
	Bộ dụng cụ cứu thương
	Bộ
	1
	Có
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	

	
	Dụng cụ sơ cứu: panh, kéo
	Chiếc 
	1
	
	

	
	Tủ kính
	Chiếc 
	1
	
	

	
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	1
	
	

	13
	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	Bộ
	1
	Có
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	

	
	Bình chữa cháy dạng bột
	Chiếc
	1
	
	

	
	Bình chữa cháy dạng bọt
	Chiếc
	1
	
	

	
	Bình chữa cháy dạng khí
	Chiếc
	1
	
	

	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Chiếc
	1
	
	

	
	Thùng đựng cát
	Chiếc
	1
	
	


· Phòng học ngoại ngữ
· …
3. Đội ngũ giáo viên             Phòng TC-HC-TH + Khoa Ngoại ngữ
a. Tổng số nhà giáo: … người (tương đương … nhà giáo quy đổi).
Trong đó:
- Nhà giáo cơ hữu: … người.
- Nhà giáo thỉnh giảng: … người (tổng số giờ giảng dạy/năm: … giờ/năm, tương đương … nhà giáo quy đổi).
- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 00 người  
b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/nhà giáo quy đổi: 25 học sinh, sinh viên/nhà giáo.
c. Chất lượng nhà giáo cơ hữu
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
(10)
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	Môn học
	Số tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



d. Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
(10)
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Số tín chỉ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



4. Chương trình đào tạo
a. Tên chương trình đào tạo: TIẾNG TRUNG QUỐC 
b. Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Theo quyết định số …/QĐ-LTT ngày .. tháng .. năm 2024 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ cao đẳng ngành, nghề Tiếng Trung Quốc của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
c. Trình độ đào tạo: Cao đẳng.
· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
· Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng: 2,0 năm
d. Trình độ đào tạo: Trung cấp.
· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
· Thời gian đào tạo trình độ trung cấp: 1,0 năm.
e. Văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học: Bằng tốt nghiệp cao đẳng (Cử nhân thực hành); bằng tốt nghiệp Trung cấp.
f. Nội dung chương trình
· Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	435
	127
	294
	14

	MHCT.C1.09
	Giáo dục Chính trị
	5(5,0,10)
	75
	73
	 
	2

	MHCT.C1.10
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHCB.C1.06
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHCB.C1.08
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHTT.C1.801
	Tin học
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	MHNN.C1.200
	Tiếng Anh 1 
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHNN.C1.201
	Tiếng Anh 2 
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	67
	1605
	478
	1072
	55

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	20
	375
	206
	150
	19

	MHKT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	MHNN.C1.600
	Ngữ pháp 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.601
	Ngữ pháp 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.602
	Từ vựng – Ngữ âm Trung Quốc
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHNN.C1.603
	Lịch sử Trung Quốc
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHNN.C1.604
	Tiếng Trung Tổng hợp 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.605
	Tiếng Trung Tổng hợp 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.606
	Tiếng Trung Tổng hợp 3
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	39
	1110
	160
	922
	28

	MHNN.C1.607
	Nghe - Nói 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.608
	Nghe – Nói 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.609
	Nghe – Nói 3
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.610
	Đọc – Viết 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.611
	Đọc – Viết 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.612
	Đọc – Viết 3
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.613
	Lý thuyết dịch 
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHNN.C1.614
	Biên dịch Trung - Việt 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.615
	Biên dịch Trung - Việt 2
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHNN.C1.616
	Phiên dịch Trung - Việt 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.617
	Phiên dịch Trung - Việt 2
	2(0,2,1)
	60
	 
	58
	2

	MHNN.C1.618
	Tiếng Trung Du lịch – Khách sạn
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.C1.619
	Đồ án cơ sở ngành (**)
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2

	MHNN.C1.620
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2

	MHNN.C1.621
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	6(0,6,3)
	180
	 
	180
	 

	MHNN.C1.622
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	120
	112
	0
	8

	Môn học tự chọn (chọn 4 trong 8 môn học)
	 
	 
	 
	 
	 

	MHNN.C1.623
	Kỹ năng làm bài thi HSK
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.C1.624
	Kỹ năng thuyết trình
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.C1.625
	Tiếng Trung văn phòng  
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.C1.626
	Tiếng Trung thương mại
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.C1.627
	Thực hành tiếng nâng cao
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.C1.628
	Biên phiên dịch nâng cao
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.C1.629
	Tiếng Hán cổ đại
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.C1.630
	Từ pháp Tiếng Trung Quốc
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.C1.631
	Cú pháp Trung Quốc
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	86
	2040
	605
	1366
	69



· Chương trình đào tạo trình độ trung cấp 
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ thảo luận
	Thi/
Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	8
	210
	26
	176
	8

	MHCB.T2.25
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	 
	28
	2

	MHCB.T2.18
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHTT.T2.401
	Tin học
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T2.202
	Tiếng Anh
	3(0,3,2)
	90
	 
	88
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	45
	1095
	316
	733
	31

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	18
	300
	223
	60
	17

	MHKT.T2.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	MHNN.T2.206
	Tiếng Việt Thực hành
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHNN.T2.600
	Ngữ pháp 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T2.601
	Ngữ pháp 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T2.602
	Từ vựng – Ngữ âm Trung Quốc
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	MHNN.T2.603
	Tiếng Trung Tổng hợp 1
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.T2.604
	Tiếng Trung Tổng hợp 2
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	23
	735
	52
	673
	10

	MHNN.T2.605
	Nghe - Nói 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T2.606
	Nghe – Nói 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T2.607
	Đọc – Viết 1
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T2.608
	Đọc – Viết 2
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	MHNN.T2.609
	Đồ án cơ sở ngành (**)
	1(0,1,0)
	45
	 
	43
	2

	MHNN.T2.610
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	8(0,6,3)
	240
	 
	240
	 

	MHNN.T2.611
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	60
	56
	0
	4

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 8 môn học)
	
	4
	60
	56
	0

	MHNN.T2.612
	Kỹ năng thuyết trình
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.T2.613
	Tiếng Trung văn phòng  
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.T2.614
	Tiếng Trung Du lịch - Khách sạn
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.T2.615
	Tiếng Trung thương mại
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.T2.616
	Thực hành tiếng nâng cao
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.T2.617
	Biên phiên dịch nâng cao
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.T2.618
	Tiếng Hán cổ đại
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	MHNN.T2.619
	Từ pháp Tiếng Trung Quốc
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	53
	1305
	357
	909
	39


5. Giáo trình, tài liệu giảng dạy: Nhà trường thực hiện tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng giáo trình theo Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH. Giáo trình đào tạo được ban hành theo Quyết định số … /QĐ-ĐLTT ngày ..  tháng … năm 2024 về việc phê duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo các khoa của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
Khoa Ngoại ngữ 
	TT
	Tên môn học
	Tên giáo trình
	Tác Giả
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	
	 

	3
	
	
	
	
	 

	4
	
	
	
	
	 

	5
	
	
	
	
	 

	6
	
	
	
	
	 

	9
	
	
	
	
	 

	10
	
	
	
	
	 

	11
	
	
	
	
	 

	12
	
	
	
	
	 

	13
	
	
	
	
	 

	14
	
	
	
	
	 

	15
	
	
	
	
	 

	16
	
	
	
	
	 

	17
	
	
	
	
	 

	18
	
	
	
	
	 

	19
	
	
	
	
	 

	20
	
	
	
	
	 

	21
	
	
	
	
	 

	22
	
	
	
	
	 

	23
	
	
	
	
	 

	24
	
	
	
	
	 

	25
	
	
	
	
	 

	26
	
	
	
	
	 

	27
	
	
	
	
	 

	28
	
	
	
	
	 

	29
	
	
	
	
	 

	30
	
	
	
	
	 

	31
	
	
	
	
	 

	32
	
	
	
	
	 

	33
	
	
	
	
	 

	34
	
	
	
	
	 

	35
	
	
	
	
	 

	36
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	 



B. TẠI PHÂN HIỆU, ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO (nếu có): Không có.
	   Nơi nhận:
- Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH)
- Ban giám hiệu
- Lưu: VT, PĐT
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG











Ghi chú:
 (5) Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất:
- Loại văn bản: Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng về cơ sở vật chất.
+ Trường hợp thuê cơ sở vật chất thì hợp đồng thuê phải còn thời hạn ít nhất là 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu của bên cho thuê.
+ Trường hợp liên kết đào tạo thì hợp đồng liên kết đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu của bên liên kết.
- Hình thức của văn bản:
+ Bản điện tử dưới dạng dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. Cơ sở đăng ký phải bảo đảm bản điện tử như bản gốc và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ bản điện tử. Đồng thời, cơ sở đăng ký bổ sung thực hiện lưu trữ theo quy định hiện hành về công tác văn thư.
+ Định dạng tệp (.pdf).
(6) Hồ sơ chứng minh về thiết bị, dụng cụ đào tạo:
- Loại văn bản: Hồ sơ chứng minh về thiết bị, dụng cụ đào tạo là một trong các tài liệu sau:
+ Biên bản kiểm kê tài sản của năm trước liền kề tính đến thời điểm gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của cơ sở công lập.
+ Hợp đồng mua bán, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu, hóa đơn tài chính.
+ Trường hợp thuê thiết bị, dụng cụ đào tạo: Hợp đồng thuê thiết bị, dụng cụ đào tạo; biên bản bàn giao thiết bị, dụng cụ đào tạo. Hợp đồng thuê thiết bị, dụng cụ đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 05 năm đối với trường trung cấp, trường cao đẳng; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu của bên cho thuê.
- Hình thức của văn bản: Như mục (5) nêu trên.
(7) Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo tối thiểu theo quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa ban hành danh mục tối thiểu thì không phải báo cáo thông tin cột này.
(8) Trường hợp thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng chung trong giảng dạy của nhiều ngành, nghề thì ghi cụ thể tên ngành, nghề dùng chung.
(9) Hồ sơ chứng minh của nhà giáo:
- Loại văn bản: Hồ sơ chứng minh của nhà giáo gồm:
+ Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đối với nhà giáo cơ hữu; hợp đồng thỉnh giảng đối với nhà giáo thỉnh giảng.
+ Văn bằng đào tạo chuyên môn.
+ Văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với trình độ đào tạo được phân công giảng dạy.
+ Văn bằng, chứng chỉ chứng minh về trình độ kỹ năng nghề.
+ Văn bản xác nhận năng lực ngoại ngữ, tin học của nhà giáo tham gia giảng dạy.
- Hình thức của văn bản: Như mục (5) nêu trên.
(10) Ghi cụ thể trình độ chuyên môn của từng nhà giáo phù hợp với mô đun, môn học được phân công giảng dạy (ví dụ: TS. Chế tạo máy; Ths. Kế toán; ĐH. Công nghệ thông tin; CĐ. Kỹ thuật chế biến món ăn;...).
(11) Hồ sơ chứng minh về chương trình đào tạo
- Loại văn bản: Hồ sơ chứng minh về chương trình đào tạo gồm:
+ Quyết định ban hành chương trình đào tạo của người đứng đầu cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
+ Chương trình đào tạo chi tiết.
- Hình thức của văn bản:
+ Quyết định ban hành chương trình đào tạo: Văn bản giấy (bản được người đứng đầu cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ký và đóng dấu).
+ Chương trình đào tạo chi tiết, chương trình đào tạo thực hành: Bản điện tử định dạng tệp (.doc) hoặc (.docx) hoặc (.pdf).

22
